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I. TH   NH NG L  GÌ   

Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.  

II. H NH VI TH   NH NG  

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà 

nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 

nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công 

vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng 

đối với người khác để trục lợi; 

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công 

việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì 

vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép 

tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc 

không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho 

người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, 

can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án vì vụ lợi. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài 

nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong 

doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực 

hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công 

việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. 

III.   C ĐỘ C   VỤ VI C TH   NH NG 

1. Vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng là vụ việc 

mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị 

xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức 

phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù 

đến 03 năm; 

2. Vụ việc tham nhũng nghiêm trọng là vụ việc mà 

người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức 

phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm; 

3. Vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng là vụ việc 

mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình 

thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm; 

4. Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ 

việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng 

hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình. 

IV.    L  ĐỐI V I H NH VI TH   

NH NG 

1. Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 

Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho 

chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu 

theo quy định của pháp luật. 

Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được 

khắc phục; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

                                                 

                            

a) Công chức, viên chức có hành vi tham nhũng 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm s  bị xử lý kỷ 

luật theo quy định tại Nghị định số 112/2020 NĐ-C  

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức. 

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên 

chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị 

xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức sau: 

- Hình thức khiển trách được áp dụng trong trường 

hợp để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng. 

- Hình thức cảnh cáo được áp dụng trong trường 

hợp để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc 

nhiều vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

- Hình thức cách chức được áp dụng trong trường 

hợp để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng, 

đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng 

nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách. 

c) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của 

pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó. 

d) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an 

nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 



luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp trong QĐND và CAND. 

Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, 

công chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc 

thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

                                               

        B       H                          BLH ) 

a) Điều 353. Tội tham ô tài sản 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc 

dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 

năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại 

Mục 1 Chương XXIII BLHS, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c)  hạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa 

đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng 

hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho 

những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng 

kinh tế đặc biệt khó khăn; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng 

đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ 

chức. 

3.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng 

đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng 

đến dưới 5.000.000.000 đồng; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; 

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá 

sản hoặc ngừng hoạt động. 

4.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử 

hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng 

trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở 

lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền 

từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh 

nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, 

thì bị xử lý theo quy định tại Điều này. 

b) Điều 354. Tội nhận hối lộ 
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực 

tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc s  nhận bất kỳ lợi 

ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc 

cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm 

một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa 

hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc 

dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về 

hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội quy định tại Mục 1 Chương XXIII 

BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất 

khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000  đồng 

đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

đ)  hạm tội 02 lần trở lên; 

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo 

quyệt. 

3.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất 

khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng 

đến dưới 5.000.000.000 đồng. 

4.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử 

hình: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất 

khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở 

lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền 

từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh 

nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị 

xử lý theo quy định tại Điều này. 

c) Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản 
1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 



đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại 

Mục 1 Chương XXIII BLHS, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c)  hạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng 

đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa 

đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng 

hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho 

những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng 

kinh tế đặc biệt khó khăn. 

3.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng 

đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng 

đến dưới 5.000.000.000 đồng; 

c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá 

sản hoặc ngừng hoạt động; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội. 

4.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng 

trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở 

lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền 

từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

d) Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác 

mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây 

thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích 

của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b)  hạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến 

dưới 1.000.000.000 đồng. 

3.  hạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 

đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền 

từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

đ) Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành 

công vụ 
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác 

mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ 

gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích 

của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b)  hạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng. 

3.  hạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 

đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 

10 năm đến 15 năm. 

4.  hạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 

đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền 

từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

e) Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây 

ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực 

tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc s  nhận bất 

kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để dùng 

ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, 

quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách 

nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ 

hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt 

tù từ 01 năm đến 06 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc 

dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về 

hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b)  hạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng 

đến dưới 3.000.000.000 đồng. 

3.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng 

đến dưới 5.000.000.000 đồng. 

 

4.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên; 



b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở 

lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền 

từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

g) Điều 359. Tội giả mạo trong công tác 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác 

mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong 

các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 đến 05 năm: 

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; 

b) Làm, cấp giấy tờ giả; 

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập 

hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; 

c) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ 

giả đến 05 giấy tờ giả. 

3.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 06 giấy tờ 

giả đến 10 giấy tờ giả; 

b) Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội 

phạm nghiêm trọng. 

4.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả 

trở lên; 

b) Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, 

có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng. 

h) Điều 364. Tội đưa hối lộ 

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa 

hoặc s  đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc 

người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau 

đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không 

làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người 

đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ)  hạm tội 02 lần trở lên; 

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác 

trị giá từ 100.000.000 đến dưới 500.000.000 đồng. 

3.  hạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài 

sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng 

đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 12 năm. 

4.  hạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài 

sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng 

trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

6. Người nào đưa hoặc s  đưa hối lộ cho công 

chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế 

công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ 

chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại 

Điều này. 

7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai 

báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có 

tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. 

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã 

chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể 

được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một 

phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. 

i) Điều 365. Tội môi giới hối lộ 

1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2.  hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b)  hạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

e)  hạm tội 02 lần trở lên; 

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

3.  hạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì 

bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4.  hạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm 

đến 15 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng. 

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo 

trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách 

nhiệm hình sự. 

7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh 

nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo 

quy định tại Điều này. 

 

Ngày 25 tháng 02 năm 2023 

 


